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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

ĐỀ 6 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Số liền sau của 570 là: 

A. 571 B. 569 C. 561 D. 568 

Phương pháp 

Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị. 

Cách giải 

Số liền sau của 570 là: 571 

Đáp án: A 

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 3m 29dm = …….. dm là: 

A. 329  B. 59  C. 392  D. 590  

Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 1m = 10 dm 

Cách giải 

3m 29dm = 30 dm + 29 dm = 59 dm 

Đáp án: B 

Câu 3: Số 687 được viết thành: 

A. 6 + 8 + 7 B. 600 + 70 + 8 C. 600 + 80 + 7 D. 600 + 8 + 7 

Phương pháp 

Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết số thành tổng. 

Cách giải 

687 = 600 + 80 + 7 

Đáp án: C 

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là: 

A. 342 + 38   B. 740 - 315        C. 128 + 159  D. 669 – 251 

Phương pháp 

Bước 1. Thực hiện tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính.  

Bước 2. So sánh và chọn phép tính có kết quả lớn nhất. 

Cách giải 

342 + 38 = 380    

740 – 315 = 425         

128 + 159 = 287   
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669 – 251 = 418 

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là: 740 – 315 

Đáp án: B 

Câu 5: Bà có 25 quả cam, chia đều cho 5 cháu. Số quả cam mỗi cháu được nhận là: 

A. 4 quả B. 5 quả C. 6 quả  D. 20 quả 

Phương pháp 

Số quả cam mỗi cháu được nhận = Số quả cam bà có : số cháu được chia 

Cách giải 

Số quả cam mỗi cháu được nhận là: 25 : 5 = 5 (quả) 

Đáp án: B 

Câu 6: Mẹ An đóng 4 bao thóc có cân nặng lần lượt là 51kg, 45kg, 52kg và 60kg. Bố An dùng xe 

máy chở các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc 

để lại cân nặng là: 

A. 51 kg    B. 45 kg         C. 52 kg               D. 60 kg 

Phương pháp 

Bước 1: tính nhẩm để tìm tổng 3 bao gạo được chở 

Bước 2. Kết luận về bao thóc bố để lại 

Cách giải 

Ta có 51 + 45 kg + 52 kg = 148 kg < 150 kg 

Vậy bao thóc bố để lại cân nặng 60 kg 

Đáp án: D 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Tính: 

262 + 418 – 350 = ……………………………. 

                          = …………………………….. 

565 m – 127 m + 80 m = ………………………. 

                                     = ………………………. 

Phương pháp 

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải. 

Cách giải 

262 + 418 – 350 = 680 – 350  

                           = 330 

565 m – 127 m + 80 m = 438 m + 80 m  
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                                      = 518 m 

Câu 2. Để về đến nhà, kiến cần đi quãng đường dài bao nhiêu mét? 

 

Phương pháp 

Tính tổng quãng đường kiến đi. 

Áp dụng kiến thức: 1 m = 10 m 

Cách giải 

Đổi: 13 m = 130 dm 

Để về đến nhà, kiến cần đi quãng đường dài số mét là: 

125 + 145 + 130 = 400 (dm) = 40 m 

Đáp án: 40 m 

Câu 3. Vụ mùa này, nhà An thu hoạch được 455 kg khoai tây, nhiều hơn vụ trước 92 kg. Hỏi vụ 

mùa trước nhà An thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây? 

Phương pháp 

Số kg khoai thu hoạc được vụ trước = số kg khoai thu hoạc được vụ này – 92 kg 

Cách giải 

Vụ mùa trước nhà An thu hoạch được số khoai tây là: 

455 – 92 = 363 (kg) 

Đáp số: 363 kg khoai tây 

Câu 4. An có 10 chiếc kẹo, mẹ cho An thêm 4 chiếc kẹo nữa. An đã ăn hết số kẹo đó trong 2 ngày. 

Hỏi mỗi ngày An ăn bao nhiêu chiếc kẹo? (Biết mỗi ngày An ăn số kẹo như nhau). 

Phương pháp 

Bước 1. Tìm số kẹo của An sau khi mẹ cho 

Bước 2: tìm số kẹo An ăn mỗi ngày = số kẹo của An sau khi mẹ cho : số ngày 

Cách giải 

Số kẹo của An sau khi mẹ cho là: 

10 + 4 = 14 (chiếc) 

Mỗi ngày An ăn số chiếc kẹo là: 

14 : 2 = 7 (chiếc) 

Đáp số: 7 chiếc kẹo 
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